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Giới thiệu về dự án 
Mạng lưới Lãnh đạo và Doanh nhân Xanh ASEAN (ANGEL) được đồng tài trợ với chương trình 

ERASMUS+ của Liên minh Châu Âu (Xây dựng năng lực trong lĩnh vực Giáo dục Đại học). Dự 

án ANGEL là sự hội tụ các phản ứng của các tổ chức đối tác ASEAN trước nhu cầu mạnh mẽ về 

xây dựng năng lực trong khi đối mặt với những thách thức về suy thoái môi trường. Ngoài ra, 

ANGEL nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp cũng như các nhóm có hoàn cảnh khó khăn 

đạt được thu nhập khá nhờ việc làm có chất lượng và nâng cao kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp. 

Một mục tiêu khác là giúp cải thiện tính toàn diện, bởi vì sự phân chia giới tính và nhân khẩu 

học khác vẫn tồn tại và làm cản trở quá trình tạo ra của cải ở các quốc gia ASEAN.  

Sứ mệnh của ANGEL là tạo ra tác động và chuyển đổi cho hai bên liên quan mục tiêu chính của 

mỗi tổ chức đối tác tại Campuchia, Indonesia, Lào, Việt Nam và Malaysia. Nhóm mục tiêu đầu 

tiên là các bên liên quan nội bộ, cụ thể là sinh viên, nhân viên học thuật và phi học thuật, và 

ban lãnh đạo cấp cao. Trong bối cảnh các thể chế ở Đông Nam Á, tư duy khởi nghiệp xanh, kỹ 

năng và năng lực lãnh đạo chuyển đổi vẫn là những khái niệm mới và ít được thực hiện.  

Nhóm mục tiêu thứ hai của ANGEL là các nhóm thiệt thòi trong xã hội ở Campuchia, Indonesia, 

Lào, Việt Nam và Malaysia. Điều này bao gồm phụ nữ và người thiểu số, nhóm thu nhập nghèo 

ở cả cộng đồng thành thị và nông thôn cũng như người khuyết tật (NKT).  

Các đối tác châu Á được hỗ trợ bởi các trường đại học và tổ chức từ Hy Lạp và Síp. Liên minh 

bao gồm 16 tổ chức:  

Malaysia 

• Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 
• Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 
• Universiti Tun Hussein Onn (UTHM) 

Indonesia 

• Universitas Gadjah Mada (UGM) 
• Universitas Islam Indonesia (UII) 

 

Campuchia 

• University of South-East Asia (USEA) 
• Institute Technology of Cambodia (ITC) 
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• Royal University of Phnom Penh (RUPP) 

Lào 

• Savannakhet University (SKU) 
• Champasack University (CU) 

Việt Nam 

• Can Tho University (CTU) 
• Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) 

Hy Lạp 

• Research Innovation and Development Lab (ReadLab) 
• Hellenic Open University (HOU) 

Síp 

• European University of Cyprus (EUC) 
• Centre for Social Innovation (CSI) 

Trang web của dự án, https://angel-project.eu/, liên tục tải lên các bản cập nhật và sản phẩm 
của dự án, cho phép liên lạc theo thời gian thực và thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan 
để giám sát và ra quyết định hiệu quả. 

Giới thiệu  
Một mạng lưới mạnh mẽ về khởi nghiệp xanh và lãnh đạo chuyển đổi có thể đóng vai trò là 

chất xúc tác cho chuyển đổi bền vững cũng như đổi mới và phát triển. Để giải quyết các vấn 

đề và thách thức sâu xa về nghèo đói, việc làm chất lượng thấp trong khu vực phi chính thức, 

khoảng cách kỹ thuật số và khoảng cách lãnh đạo, ANGEL tìm cách phát triển năng lực cần 

thiết ở 12 trường Đại học ASEAN. Đặc biệt, ANGEL đặt mục tiêu cân bằng giữa tăng trưởng 

kinh tế tiềm năng cao và đổi mới ở các quốc gia đối tác với việc các quốc gia đó thiếu năng lực 

về khởi nghiệp xanh. 

Một trong những mục tiêu của ANGEL là xây dựng một mạng lưới có năng lực cao gồm các 

nhà lãnh đạo doanh nghiệp xanh trong tương lai với phong cách quản lý hiệu quả, những 

người có thể đề cao đạo đức và quản trị tốt đồng thời có thể kết nối với hệ sinh thái thị trường 

địa phương/khu vực và quốc tế với hiệu ứng cấp số nhân. trong khu vực ASEAN. Ngoài ra, dự 

án đang thúc đẩy sự tham gia, trao đổi và chia sẻ nhờ việc thành lập các Đơn vị Đổi mới ANGEL 
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nhằm thúc đẩy mạng lưới trường đại học, tiếp cận và huy động cả các bên liên quan trong và 

ngoài.  

Trong suốt WP2 - Thiết lập Hệ sinh thái ANGEL, một Đơn vị đổi mới ANGEL đã được thành lập 

ở mỗi đối tác HEI. Hoạt động của họ dựa trên kiến thức được chuyển giao cho các nhóm ANGEL 

Enterprise đã được hình thành và hoạt động xôi nổi trong WP1 - Tùy chỉnh và Đào tạo. Nhiệm 

vụ của Đơn vị Đổi mới ANGEL là duy trì và phát triển dự án ANGEL về lâu dài thông qua a) hỗ 

trợ học tập khởi nghiệp, b) xây dựng quan hệ đối tác với các tác nhân trong và ngoài trường 

Đại học, và c) phát triển chuyên môn trong việc thương mại hóa các sản phẩm Kiến thức và 

công nghệ của các trường đại học. 

Để chuẩn bị cho các trường đại học thành lập Đơn vị Đổi mới, một phiên họp đã được tổ chức 

trong hội thảo R1.6 Đào tạo Giảng viên tại UTM ở Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 11 năm 

2022. Phiên thảo luận “Thành lập Trung tâm Khởi nghiệp Đại học Xanh tại các nước Châu Á”: 

Các vấn đề thực tiễn”, đã phân tích năm bước để giúp các trường đại học thành lập các Đơn 

vị như vậy: thành lập Ủy ban Trung tâm Doanh nhân Xanh, tiến hành phân tích khoảng cách, 

xác định các bên liên quan, xây dựng chiến lược và nguyên tắc của trung tâm và phát triển các 

hoạt động của trung tâm. Phiên này cung cấp cả cách tiếp cận lý thuyết và thực tiễn để thành 

lập các trung tâm hoặc đơn vị khởi nghiệp, có thể hỗ trợ họ thành lập Đơn vị Đổi mới ANGEL.  

Để hỗ trợ việc thành lập các Đơn vị, điều phối viên nhiệm vụ (Trung tâm Đổi mới Xã hội) đã 

tạo một bảng câu hỏi mẫu, được điều phối viên của dự án xem xét và sau đó chia sẻ giữa các 

đối tác. Bảng câu hỏi được phân phát vào tháng 5 năm 2023. 

Mục tiêu chính của báo cáo này là cung cấp các quan điểm học thuật về Đơn vị Đổi mới của 

các trường đại học tham gia. Cụ thể, nó nhằm mục đích trình bày những hiểu biết sâu sắc và 

toàn diện về cơ cấu tổ chức của các Đơn vị này như các dịch vụ đại học không thể thiếu. Hơn 

nữa, nó cung cấp một đánh giá toàn diện về nguồn nhân lực liên quan đến các đơn vị này. Báo 

cáo nêu chi tiết về Đơn vị Đổi mới ANGEL của mỗi trường đại học, cung cấp sự hiểu biết toàn 

diện về các đặc điểm và chức năng tương ứng của các trường đó. Báo cáo R2.5 ANGEL Đổi mới 

các Đơn vị và Trung tâm, bao gồm thông tin toàn diện cho cả Đơn vị và Trung tâm từ mỗi 

trường đại học, bao gồm không gian vật lý, cùng với các chi tiết về thiết bị, kèm theo tài liệu 

trực quan. 
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Malaysia  

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 

Tổng quan 

Nhiệm vụ: ANGEL Innovate Unit dẫn đầu trong việc giáo dục các nhà 
lãnh đạo khởi nghiệp xanh trong giảng viên, nhân viên 
hành chính và cộng đồng bằng cách phổ biến kiến thức và 
xây dựng năng lực về khởi nghiệp xanh - lãnh đạo, xây 
dựng hệ sinh thái ANGEL và tăng cường hợp tác UTM với 
các đối tác trong và ngoài trường Đại học (tức là lãnh đạo 
trường đại học, giảng viên) viên, nhân viên hành chính và 
kỹ thuật – cố vấn, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, cơ 
quan tài trợ, v.v.) và phát triển chuyên gia trong việc 
thương mại hóa kiến thức và công nghệ UTM. 

Cơ cấu tổ chức:  Việc thành lập Đơn vị Đổi mới ANGEL sẽ dựa trên sự hợp 
tác giữa các chuyên gia giữa các trường đại học. Vì vậy, 
những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là: 

a. Xác định các chuyên gia có thể đào tạo về các khía 
cạnh lãnh đạo và khởi nghiệp xanh. 

b. Thành lập lực lượng đặc nhiệm giám sát việc thực 
hiện Đơn vị Đổi mới ANGEL 

c.    Bổ nhiệm tổ công tác ANGEL Innovate Unit cấp đại 
học. 

d.  Tổ chức cuộc họp định kỳ để trao đổi về tiến độ của 
đơn vị đổi mới ANGEL. 

       e.   Chuẩn bị báo cáo tiến độ 
Các hoạt động: Cơ cấu: Hợp tác các trường đại học 

Trọng tâm: Giáo dục và Cố vấn 
Phương pháp sư phạm: Tư duy thiết kế 
Cơ cấu hỗ trợ: Điều phối và Giáo dục, Khởi nghiệp và 
Vườn ươm 

Các nhóm bị thiệt thòi/ thiệt 
thòi cụ thể cần được chú 
trọng: 

Người di dời 

Cơ sở hạ tầng và quy trình 
cần thiết để hòa nhập các 
nhóm bị thiệt thòi/ thiệt thòi: 

Tại Trường Kinh doanh Quốc tế Azman Hashim (AHIBS), 
Đơn vị Đổi mới ANGEL được thành lập và trang bị các 
công cụ và phụ kiện công nghệ cao như máy tính, máy 
tính xách tay, máy chiếu, Màn hình LED, micrô và các thiết 
bị khác cho phép sinh viên, giảng viên và cộng đồng ( bao 
gồm các nhóm bị thiệt thòi/ thiệt thòi, tức là những người 
phải di dời) để thu thập ý tưởng và điều hành chương 
trình nghị sự về tinh thần kinh doanh và lãnh đạo của họ. 
Phòng và tòa nhà của nó có thể tiếp cận được với người 
khuyết tật. 

Điều/Thông báo khai trương: Bấm vào đây để liên kết 

https://www.instagram.com/p/CvTjdabSlpU/?img_index=1
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Hệ sinh thái bên ngoài hoặc 
các bên liên quan/hợp tác có 
liên quan: 

Chính sách khởi nghiệp quốc gia 2030 (NEP 2030) được 
Bộ Phát triển khởi nghiệp và Hợp tác xã (MEDAC) đưa ra 
vào năm 2019. 
Việc phát triển tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên đại 
học được quản lý bởi Bộ Giáo dục Đại học (MOHE) thông 
qua Kế hoạch hành động khởi nghiệp cho các cơ sở giáo 
dục đại học (2021 - 2025). 

Hệ sinh thái nội bộ hoặc các 
bên liên quan/hợp tác có liên 
quan: 

Điều phối và giáo dục, khởi nghiệp và vườn ươm 
Trung tâm đổi mới sinh viên và khởi nghiệp công nghệ 
UTM (UTMXCITE) 
Khuôn viên bền vững UTM (UTM CS)  
Trung tâm Mạng lưới Cộng đồng & Công nghiệp UTM 
(CCIN) 

 

Địa chỉ:  Azman Hashim International Business 
School (UTM AHIBS) 
Level 12, Menara Razak, 
Universiti Teknologi Malaysia 
Jalan Semarak 54100 Kuala 
Lumpur, MALAYSIA 

Thành phố: Kuala Lumpur 
Quốc gia:  Malaysia 
Trang web: business.utm.my 
Ngày bắt đầu: 15th January 2023 
Mua sắm thiết bị:  • Arvia Interactive Smartboard 

• Telescoping Sliding Height 
Adjustable Floor Stand TV Carts 

• Printer: HP Color LaserJet Pro MFP 
M277dw (3-n-1) 

• Projector  
• LCD Projector (Portable) 
• Microphone 
• Lighting 
• Smart LED TV samsung UA65TU7000 
• Floor stand 
• YAMAHA 12" PASSIVE SPEAKER 
• CBR12 
• Laptop (Apple MacBook Pro 15"- 

Retina Display) x 2 pcs 
Tài liệu hỗ trợ: - 

 

Personnel 

Tên người chịu trách nhiệm của Đơn vị: Assoc. Prof. Dr Haliyana Khalid 
Chức vụ: Phó Trưởng khoa (Nghiên cứu, Phát triển & 

Đổi mới) 
Email: haliyana@utm.my 
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Điện thoại: +60133261261 
Tên người chịu trách nhiệm của Đơn vị: Radiatual Hadaviyah Ramlam 
Chức vụ: Deputy Registrar (Operation and 

Administration) 
Email: hadaviyah.kl@utm.my 
Điện thoại: +60123514774 
Số lượng quản trị viên, học giả hoặc nhà 
nghiên cứu tham gia:  

Khoảng 15 

Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 

Overview 

Nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1: Trung tâm hoạt động của Dự án ERASMUS+: CBHE 
ANGEL 

Sứ mệnh của ĐƠN VỊ ĐỔI MỚI ANGEL là đóng vai trò là trung tâm 
điều hành các phong trào đào tạo và công tác liên quan đến dự 
án ERASMUS+ CBHE ANGEL. Điều này bao gồm việc điều phối và 
hỗ trợ các hoạt động đào tạo, quản lý các khía cạnh hậu cần của 
việc di chuyển công việc và đảm bảo rằng những người tham gia 
dự án giao tiếp và cộng tác hiệu quả. 

Nhiệm vụ 2: Triển khai dự án tài trợ có hệ thống 

ĐƠN VỊ ĐỔI MỚI ANGEL chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các dự 
án tài trợ được thực hiện một cách có hệ thống. Điều này bao 
gồm việc lập kế hoạch dự án chi tiết, thiết lập các mốc thời gian 
và cột mốc quan trọng, phân bổ nguồn lực hiệu quả, giám sát tiến 
độ dự án và giải quyết mọi thách thức hoặc trở ngại phát sinh 
trong quá trình thực hiện. 

Nhiệm vụ 3: ERASMUS+ Cam kết và sở hữu dự án: CBHE 
ANGEL 

Sứ mệnh của ANGEL INNOVATE UNIT là thể hiện cam kết và 
quyền sở hữu đối với dự án ERASMUS+ CBHE ANGEL. Điều này 
đòi hỏi phải tích cực tham gia vào các mục tiêu của dự án, thúc 
đẩy các hoạt động của dự án trong trường đại học và cộng đồng 
rộng lớn hơn, đồng thời phấn đấu để dự án đạt được sự xuất sắc. 

 

Nhiệm vụ 4: Thúc đẩy các dự án kinh doanh mới 

ĐƠN VỊ ĐỔI MỚI ANGEL tìm cách thúc đẩy sự hình thành các 
doanh nghiệp mới. Điều này bao gồm việc cung cấp hỗ trợ và 
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nguồn lực cho các doanh nhân đầy tham vọng, tạo điều kiện cho 
các cơ hội kết nối, tổ chức các sự kiện và hội thảo khởi nghiệp, 
đồng thời thúc đẩy văn hóa đổi mới và chấp nhận rủi ro trong 
trường đại học. 

Nhiệm vụ 5: Hỗ trợ các Dự án Khởi nghiệp và Lãnh đạo trên Nền 
tảng 

Sứ mệnh của ĐƠN VỊ ĐỔI MỚI ANGEL là cung cấp nền tảng để 
thực hiện các dự án khởi nghiệp và lãnh đạo. Điều này đòi hỏi 
phải cung cấp cơ sở hạ tầng công nghệ, các chương trình cố vấn, 
khả năng tiếp cận các mạng lưới và quan hệ đối tác có liên quan 
cũng như hướng dẫn lập kế hoạch và thực hiện dự án, tất cả đều 
nhằm mục tiêu nuôi dưỡng và trao quyền cho các doanh nhân và 
nhà lãnh đạo đầy tham vọng. 

Nhiệm vụ 6: Tạo một mạng lưới hợp tác 

ĐƠN VỊ ĐỔI MỚI ANGEL tìm cách xây dựng một mạng lưới hợp 
tác giữa ban quản trị trường đại học, giảng viên, quản trị viên, 
sinh viên đại học và cộng đồng. Thúc đẩy các mối quan hệ bền 
chặt, tạo điều kiện chia sẻ và hợp tác kiến thức, tổ chức các dự 
án và sáng kiến liên ngành, đồng thời khuyến khích sự tham gia 
của tất cả các bên liên quan vào hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi 
mới của trường đại học đều là một phần của sứ mệnh này. 

Cơ cấu tổ chức:  Đơn vị và Trung tâm Đổi mới ANGEL tại UMK được đặt tại một 
trong các phòng thí nghiệm tại Khoa Doanh nhân và Kinh 
doanh, Cơ sở Thành phố, UMK, Kelantan, Malaysia.  

Phòng thí nghiệm là vườn ươm nhằm đào tạo ra những doanh 
nhân trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp. Việc đồng sử dụng các  

Cơ sở vật chất là một kế hoạch chiến lược nhằm đào tạo thêm 
nhiều doanh nhân trẻ có ý tưởng kinh doanh xanh. 

Trưởng khoa sẽ đứng đầu trong hệ thống phân cấp và các thành 
viên ANGEL tại UMK sẽ là ủy ban chính quản lý việc sử dụng 
Đơn vị và Trung tâm Đổi mới ANGEL tại UMK. 

Các hoạt động: Hội thảo, cố vấn, lớp học, nghiên cứu, chương trình trò chuyện, 
trò chuyện về cà phê và các buổi chia sẻ về doanh nhân 

Các nhóm bị thiệt thòi/ 
thiệt thòi cụ thể cần 
được chú trọng: 

Doanh nhân nữ/cộng đồng nhóm thu nhập thấp (cụ thể là 
nhóm B40)/Doanh nhân trẻ từ cộng đồng UMK với những ý 
tưởng kinh doanh xanh rực rỡ.  
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Cơ sở hạ tầng và quy 
trình cần thiết để hòa 
nhập các nhóm bị thiệt 
thòi/ thiệt thòi: 

Dịch vụ miễn phí 

Bài viết/Thông báo khai 
trương: 

Nó được công bố vào tháng 10 trên trang web và nền tảng 
truyền thông xã hội của Cộng đồng Thiên thần UMK. 

 

Hệ sinh thái bên ngoài 
hoặc các bên liên 
quan/hợp tác có liên 
quan: 

Sự hợp tác với các tổ chức bên ngoài hiện đang diễn ra ở cả cấp 
địa phương và quốc tế thông qua hợp tác tài trợ nghiên cứu, 
các cuộc thi đổi mới, ấn phẩm, chương trình dịch vụ cộng đồng, 
v.v. 

Hệ sinh thái nội bộ 
hoặc các bên liên 
quan/hợp tác có liên 
quan: 

Ở cấp độ nội bộ, Đơn vị và Trung tâm Đổi mới ANGEL tại UMK 
đã hợp tác với các khoa khác, chẳng hạn như Khoa Khoa học 
Trái đất và Khoa Doanh nhân và Kinh doanh trong việc tổ chức 
các chương trình hội thảo quốc tế và dịch vụ cộng đồng. 

 

Địa chỉ:  Angel Innovate Unit 
Lab 2u2i 
Faculty of Entrepreneurship and Business 
City Campus 
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Universiti Malaysia Kelantan 
Thành phố: Kelantan 
Quốc gia:  Malaysia 
Trang web: https://angelfkp.wixsite.com/my-site-5 
Ngày bắt đầu: 1 June 2023 
Mua sắm thiết bị:  1 March 2023 - Tất cả các thủ tục và quy định đã được tuân thủ 

ở cấp UMK để đảm bảo việc mua sắm được tiến hành đúng 
theo các quy tắc hiện hành có hiệu lực. Đồ đạc và đồ đạc đã có 
sẵn, và Thiết bị điện tử hiện đang trong quá trình giao hàng của 
nhà cung cấp. 

Tài liệu hỗ trợ: n/a 
 

Nhân sự 

Tên của người chịu trách nhiệm của Đơn 
vị: 

AP Dr Noorshella Che Nawi 

Chức vụ: Associate Professor 
Email: norshella@umk.edu.my 
Điện thoại: +60109009639 
Tên của người chịu trách nhiệm của Đơn 
vị: 

AP Dr Noorul Azwin Md Nasir 

Chức vụ: Associate Professor 
Email: azwin@umk.edu.my 
Telephone: +601112322342 
Tên người liên lạc:  AP Dr Mohd Asrul Hery Ibrahim 
Chức vụ: Associate Professor 
Email: hery.i@umk.edu.my 
Điện thoại: +60169534248 
Số lượng quản trị viên, học giả hoặc nhà 
nghiên cứu tham gia:  

Quản trị: 10 
Học giả kiêm nhà nghiên cứu: 20 

 

Universiti Tun Hussein Onn (UTHM) 

Tổng quan 

Nhiệm vụ: Thúc đẩy và tăng cường phát triển tinh thần khởi nghiệp xanh 
bằng cách cho phép các hoạt động khởi nghiệp bền vững được 
thực hiện theo cách có tổ chức và toàn diện, tạo ra chất lượng 
cao nhất về tư duy, đặc điểm và giá trị khởi nghiệp, nhắm mục 
tiêu cụ thể vào các nhóm trọng tâm đã xác định. 

mailto:azwin@umk.edu.my
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Cơ cấu tổ chức:  

 

*PTU = University Technopreneurship Centre 
 
1. PTU là chủ dự án ANGEL (Cấp UTHM). 
2. Khởi nghiệp xanh - sẽ được đưa vào nhiệm vụ chính của PTU 

trong chức năng. 
3. Vai trò của PTU trong việc phổ biến mọi thông tin về ANGEL 

cho ban quản lý cấp cao và tất cả cộng đồng bên trong và 
bên ngoài UTHM. 

Hoạt động: Chương trình nâng cao nhận thức - Các buổi Ngày thông tin sẽ 
được tổ chức ba tháng một lần (mỗi quý kinh doanh) trực tiếp 
cho toàn thể nhân viên, quản trị viên và sinh viên của UTHM. 
Chương trình đào tạo – được tiến hành ở ba cấp độ hoạt động, 
i) người đào tạo, ii) cộng đồng UTHM (bên trong và bên ngoài) 
và iii) đối tác chiến lược Tổ chức các buổi đào tạo về nhóm tập 
trung nội bộ/bên ngoài về tinh thần khởi nghiệp xanh. 
Ươm mầm và thành lập khởi nghiệp – mở cho sinh viên đã 
tham gia chương trình đào tạo. 
Giám sát sự phát triển của khởi nghiệp - Thông qua các dịch 
vụ hỗ trợ, tức là các dịch vụ CMTC là Huấn luyện, Cố vấn, Đào 
tạo và Tư vấn. 

Các nhóm thiểu số/yếu 
thế cụ thể cần được 
tập trung: 

Nhóm tập trung nội bộ: Sinh viên, giảng viên và nhân viên 
UTHM. 
Nhóm tập trung bên ngoài: Cộng đồng các bà mẹ đơn thân, các 
học giả từ các tổ chức khác nhau, các đối tác công nghiệp và các 
cơ quan liên kết với chính phủ. 

Cơ sở hạ tầng và quy 
trình cần thiết để hòa 
nhập các nhóm thiểu 
số/yếu thế: 

NA 

Bài viết/ Thông báo 
khai trương: 

NA 

Hệ sinh thái bên ngoài 
hoặc các bên liên 

Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ về SDG trong việc tổ chức 
các hoạt động với các nhóm yếu thế. 
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quan/hợp tác có liên 
quan: 
Hệ sinh thái nội bộ 
hoặc các bên liên 
quan/hợp tác có liên 
quan: 

Hợp tác với Trung tâm Quan hệ Công nghiệp và Cộng đồng 
UTHM trong việc tổ chức các hoạt động với các nhóm yếu thế. 

 

Địa chỉ:  ANGEL Hub, Block F3, UTHM 
Thành phố: Batu Pahat, Johor 
Quốc gia:  Malaysia 
Trang web: https://uthmangel.wixsite.com/website 
Ngày bắt đầu:  
Mua sắm thiết bị: Đợt đầu tiên (Đã hoàn thành): 

1. 6 x [Desktop PC HP Pavillion 24-CAL1012DAIO] 
2. 2 x [Printer HP Color Laserjet Pro MFP M282NW] 

 
Đợt thứ hai (dự kiến tháng 3 năm 2023): 

 
3. 1 x [LCD PROJECTOR Epson EB2255U WUXGA 3LCD] 
4. 5 x [Microsoft Surface Pro 8 (8PX-00028) i7/16GB, 

RAM/512GB SSD Graphite + TC Black + Pen + Mobile Mouse 
Random Color + 365P ESD] 

5. 4 x Laser Pointer 



 

17  

 

Tài liệu hỗ trợ: 

 
 

Đóng góp của trường 
đại học vào việc thành 
lập ANGEL Hub và giá trị 
và chi phí ước tính: 

Cung cấp không gian 
UMK thuộc Khoa Doanh nhân và Kinh doanh (FEB) đã đồng ý 
chia sẻ không gian của Phòng thí nghiệm 2u2i với ANGEL Hub. 
Nội thất 
FEB cung cấp đồ nội thất cơ bản như bàn ghế  
Bảo trì 
Không gian mà FEB phân bổ cho ANGEL Hub cần được bảo trì.  

Nếu có thể, các bên 
đóng góp thứ ba (ví dụ: 
ngành công nghiệp địa 
phương, tổ chức phi 
chính phủ NGOs, v.v.): 

n/a 

 

Nhân sự 

Tên của người chịu trách nhiệm của Đơn 
vị: 

Assoc Prof Dr Siti Sarah Omar 
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Chức vụ: Phó Giám đốc / Trưởng dự án ANGEL / Giảng 
viên Đại học Trung tâm Khởi nghiệp Công 
nghệ Đại học Tun Hussein Onn Malaysia 

Email: sarah@uthm.edu.my 
Điện thoại: +60137793007 
Số lượng quản trị viên, học giả hoặc nhà 
nghiên cứu tham gia:  

Huấn luyện viên ANGEL: 4 
Nhà nghiên cứu ANGEL: 5 
Quản trị viên: 3 

 

Indonesia 

Universitas Gadjah Mada (UGM) 

Tổng quan 

Nhiệm vụ: Nuôi dưỡng những doanh nhân xanh có kiến thức và 
đam mê thúc đẩy tính bền vững của môi trường 
thông qua việc thành lập doanh nghiệp. 

Cơ cấu tổ chức:  Đơn vị ANGEL Innovate được cấu trúc theo Phòng thí 
nghiệm Quản lý, một đơn vị trực thuộc Khoa Kinh tế 
và Quản lý, Đại học Gadjah Mada. Đơn vị ANGEL 
Innovate được quản lý bởi Đơn vị nghiên cứu lãnh 
đạo và khởi nghiệp thuộc Phòng thí nghiệm quản lý. 

Các hoạt động: Hội thảo và đào tạo về kinh doanh xanh. 

Cuộc thi ý tưởng kinh doanh xanh 

Các nhóm thiểu số/yếu thế cụ thể 
cần được tập trung 

Người khuyết tật 

Phụ nữ có bất lợi về kinh tế 

Cơ sở hạ tầng và quy trình cần 
thiết để hòa nhập các nhóm thiểu 
số/yếu thế: 

N/A 

Bài viết/ Thông báo khai trương: https://feb.ugm.ac.id/id/berita/4450-feb-ugm-
meresmikan-angel-hub-sebagai-pusat-riset-green-
entrepreneurship-dan-sustainability 

Các bài viết liên quan khác: 

mailto:sarah@uthm.edu.my
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https://feb.ugm.ac.id/id/kerja-sama/3954-bsi-
gandeng-ugm-buka-laboratorium-kewirausahawan-
di-feb-ugm 

https://ugm.ac.id/id/berita/23253-diseminasi-riset-
feb-ugm-dan-kontribusi-angel-di-tahun-keenam/ 

https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3911-perwakilan-
tim-angel-feb-ugm-mengikuti-tot-di-universiti-
teknologi-malaysia 

https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3171-angel-peran-
ugm-menjawab-tantangan-green-entrepreneurship-
di-asia-tenggara 

Hệ sinh thái bên ngoài hoặc các 
bên liên quan/hợp tác có liên 
quan:  

Angel Innovative Units and Hubs, nằm trong Góc 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ [SME] & Học viện khởi 
nghiệp FEB UGM tại tòa nhà Ngân hàng Syariah 
Indonesia, FEB UGM, chuyên trao quyền và phát 
triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trung tâm 
này nhận được tài trợ từ Ngân hàng Syariah 
Indonesia, một ngân hàng tư nhân tại Indonesia, với 
trọng tâm cụ thể là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. 

Hệ sinh thái nội bộ hoặc các bên 
liên quan/hợp tác có liên quan 

Phòng thí nghiệm quản lý, Nhóm công tác khởi 
nghiệp, Nhóm công tác lãnh đạo và Trung tâm phát 
triển nghề nghiệp (CSDU), đặc biệt là chương trình 
Học viện doanh nhân. 

 

Địa chỉ: Faculty of Economics and Business, Universitas 
Gadjah Mada, Jalan Sosiohumaniora 1, Bulaksumur, 
Yogyakarta, DIY, 55281 

Thành phố: Yogyakarta 

Quốc gia:  Indonesia 

Trang web (nếu có): https://feb.ugm.ac.id 

Ngày bắt đầu: 19th of January, 2023 

Mua sắm thiết bị:  (cụ thể)  1 unit Sony Alpha a7R IV Mirorrless Digital Camera 
(Body Only) 
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1 unit Sony Alpha a7III Mirorrless Digital Camera Kit 
with FE28-70 mm Lens 
1 unit Sony FE 35mm F1.8 Lens 
2 units SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-I Card 64 GB 
170MB/s 
1 unit RODE Wireless GO II 
2 units Lavalier GO Microphone 
1 unit MANFROTTO Befree Live Tripod 
1 unit Beike Q-222 Tripod Professional QZSD 
1 unit Godox Studio Kit lighting for Video 
1 unit Portable Background Stand and Green Screen 
1 unit APPLE IMAC MGPJ3ID/A (Retina 4,5K, 24 inch, 
2021) M1, 512 GB, Green 
1 unit Transcend Card Reader RDF 5 
2 units Ugreen 9 in 1 type C to HDMI, VGA, RJ45, 4K, 
Type C PD PORT 3 USB 
1 WD Black P50 1 TB SSD External Drive 
3 Adobe Creative Cloud Annual License 
6 units APPLE MacBook Pro (13 inch, M1, 2020) 8 GB 
RAM, 256GB, SSD 
5 units iPadPro 12.9-inci 5th gen (2021), Wi-Fi 128 
GB, Space Grey 
5 units Apple Pencil 2nd Gen 

Tài liệu hỗ trợ: N/A 

 

Nhân sự 

Tên của người chịu trách nhiệm 
của Đơn vị: 

Sari Sitalaksmi, M.Mgt., Ph.D. 

Chức vụ: Trưởng phòng Thí nghiệm Quản lý 
Email: sarisitalaskmi@ugm.ac.id 
Điện thoại: +62 812-1578-721 
Tên của người chịu trách nhiệm 
của Đơn vị: 

Teguh Sulistyono, S.T. 

Chức vụ: Điều phối viên cơ sở 
Email: teguhsite@ugm.ac.id 
Điện thoại: +62 811-2504-837 
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Universitas Islam Indonesia (UII) 

Tổng quan 

Nhiệm vụ: Nuôi dưỡng những doanh nhân xanh và kỹ thuật 
số có kiến thức và đam mê thúc đẩy tính bền 
vững thông qua việc sáng tạo và kinh doanh. 

Cơ cấu tổ chức:   Đơn vị Đổi mới ANGEL là đơn vị trực thuộc Ban 
Phát triển Doanh nghiệp, Tổng cục Phát triển 
Doanh nghiệp (The Growth Hub) và Phó Hiệu 
trưởng phụ trách Quan hệ Đối tác & Doanh 
nghiệp. 
 
Đơn vị ANGEL Innovate sẽ quản lý Chương trình 
Hệ sinh thái đổi mới và tăng tốc kinh doanh 
(PEIAB) liên quan đến việc triển khai các sáng kiến 
Khởi nghiệp xanh và Kỹ thuật số. 

Các hoạt động:  Các chương trình liên quan đến Phát triển Hệ 
sinh thái Xanh như: 
1. Dịch vụ huấn luyện và hỗ trợ cho công nghệ 

chuyển giao xanh. 
2. Dịch vụ huấn luyện và hỗ trợ cho công nghệ 

thương mại hóa xanh. 
3. Xây dựng cộng đồng sáng kiến kinh doanh 

xanh. 
4. Cung cấp Nền tảng Thị trường Kỹ thuật số cho 

bất kỳ Sáng kiến & Sản phẩm Xanh nào 
 

Các chương trình liên quan đến Phát triển Tăng 
tốc Doanh nghiệp Xanh như: 
1. Tư vấn và hướng dẫn thiết kế doanh nghiệp 

xanh. 
2. Hỗ trợ Chương trình tăng tốc doanh nghiệp 

xanh. 
3. Hỗ trợ Chương trình tăng trưởng doanh 

nghiệp xanh. 
Các nhóm thiểu số/yếu thế cụ thể 
cần được tập trung: 

Phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 
Người khuyết tật. 

Cơ sở hạ tầng và quy trình cần thiết 
để hòa nhập các nhóm thiểu số/yếu 
thế: 

Hỗ trợ hòa nhập và dịch vụ cố vấn miễn phí về 
năng lực kinh doanh xanh và kỹ thuật số. 

Bài viết/Thông báo khai trương (nếu 
có): 

Đơn vị ANGEL Innovate đã chính thức ra mắt vào 
ngày 6 tháng 12 năm 2023 với thông cáo báo chí 
và thông tin trên các liên kết mạng xã hội như 
sau: 
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Trang web của UII: 

https://www.uii.ac.id/uii-perkuat-
pengembangan-kewirausahaan-dan-inovasi-
berkelanjutan/  

Phương tiện truyền thông quốc gia: 

https://portaljogja.pikiran-
rakyat.com/pendidikan/pr-257441626/dukung-
hilirisasi-invensi-dan-perlindungan-hki-uii-
resmikan-angel-innovate-unit 

https://kedu.suaramerdeka.com/pendidikan/211
1110378/angel-innovate-unit-untuk-
kewirausahaan-hijau-dan-inovasi-berkelanjutan  

https://pendidikan.harianjogja.com/read/2023/1
2/07/642/1157393/akademisi-difasilitasi-
perangkat-untuk-percepat-hasilkan-karya-cipta-
dan-hak-paten  

Instagram reels: 

https://www.instagram.com/reel/C0ixrRwr0l8/?u
tm_source=ig_web_copy_link  

Hệ sinh thái bên ngoài hoặc các bên 
liên quan/hợp tác có liên quan: 

 Chính phủ, Tổ chức kinh doanh & Tập đoàn, Tổ 
chức phi lợi nhuận và nhóm các nhà nghiên 
cứu/Nhà phát minh 

Hệ sinh thái nội bộ hoặc các bên liên 
quan/sự hợp tác có liên quan: 

 Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp 
(IBISMA), Ban phát triển doanh nghiệp (The 
Growth Hub), Phòng thí nghiệm và nghiên cứu 
khởi nghiệp, Chương trình Học viện tăng trưởng. 

 

Địa chỉ:  ANGEL Innovate Unit 
3rd Floor, Faculty of Law Building, Universitas 
Islam Indonesia 
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 

Thành phố: Yogyakarta 
Quốc gia:  Indonesia  
Trang web: https://law.uii.ac.id/ 
Ngày bắt đầu: 15th February 2023 
Mua sắm thiết bị:  2 Unit Workstation Dell All-in-One Inspiron 5400 

1 Unit Multipurpose Hub: Samsung Flip2 65 
WM65R 
2 Unit Apple Macbook Pro M1 
1 Unit Alite Dry Cabinet GD-40L 

https://www.uii.ac.id/uii-perkuat-pengembangan-kewirausahaan-dan-inovasi-berkelanjutan/
https://www.uii.ac.id/uii-perkuat-pengembangan-kewirausahaan-dan-inovasi-berkelanjutan/
https://www.uii.ac.id/uii-perkuat-pengembangan-kewirausahaan-dan-inovasi-berkelanjutan/
https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-257441626/dukung-hilirisasi-invensi-dan-perlindungan-hki-uii-resmikan-angel-innovate-unit
https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-257441626/dukung-hilirisasi-invensi-dan-perlindungan-hki-uii-resmikan-angel-innovate-unit
https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-257441626/dukung-hilirisasi-invensi-dan-perlindungan-hki-uii-resmikan-angel-innovate-unit
https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-257441626/dukung-hilirisasi-invensi-dan-perlindungan-hki-uii-resmikan-angel-innovate-unit
https://kedu.suaramerdeka.com/pendidikan/2111110378/angel-innovate-unit-untuk-kewirausahaan-hijau-dan-inovasi-berkelanjutan
https://kedu.suaramerdeka.com/pendidikan/2111110378/angel-innovate-unit-untuk-kewirausahaan-hijau-dan-inovasi-berkelanjutan
https://kedu.suaramerdeka.com/pendidikan/2111110378/angel-innovate-unit-untuk-kewirausahaan-hijau-dan-inovasi-berkelanjutan
https://pendidikan.harianjogja.com/read/2023/12/07/642/1157393/akademisi-difasilitasi-perangkat-untuk-percepat-hasilkan-karya-cipta-dan-hak-paten
https://pendidikan.harianjogja.com/read/2023/12/07/642/1157393/akademisi-difasilitasi-perangkat-untuk-percepat-hasilkan-karya-cipta-dan-hak-paten
https://pendidikan.harianjogja.com/read/2023/12/07/642/1157393/akademisi-difasilitasi-perangkat-untuk-percepat-hasilkan-karya-cipta-dan-hak-paten
https://pendidikan.harianjogja.com/read/2023/12/07/642/1157393/akademisi-difasilitasi-perangkat-untuk-percepat-hasilkan-karya-cipta-dan-hak-paten
https://www.instagram.com/reel/C0ixrRwr0l8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/C0ixrRwr0l8/?utm_source=ig_web_copy_link
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1 Unit Audio Recorder Zoom H6 +Accessories 
1 Unit Battery Charger BC-TRW 
1 Unit Mini Studio Peripherals: ACER Predator 
Orion PO9-900 
1 Unit Focusrite Scarlet 2i2 3rd Gen Studio 
1 Unit Godox LED Video Light 500C 
1 Unit Kamera Sony Alpha A6600 18-135mm Lens 
1 Unit Mixer Yamaha MG10XU 
1 Unit Saramonic Wireless Microphone Blink 500 
B2 
1 Unit Seinheiser E914 
1 Unit OBO Camera Tripod Combo A250 
1 Unit UPS APC BV1000l-MS 
1 Unit vMix 4K 
1 Unit FEIYU Gimbal Stabilizer G6 Max 
1 Unit Printer HP Color LaserJet Pro MFP M181fw 

Tài liệu hỗ trợ: NA 
 

Đóng góp của trường đại học vào việc thành 
lập ANGEL Hub và giá trị cũng như chi phí 
ước tính: 

IDR 138,300,000 (không gian, đồ đạc, thiết 
bị bổ sung) hay khoảng EUR 8,200 

Nếu có thể, bên thứ ba đóng góp: N/A 
 

Nhân sự 

Personnel  
Tên người chịu trách nhiệm của Đơn vị: Bagus Panuntun, SE, MBA, CWM, CFP, CSA. 
Position: Head of ANGEL Innovate Unit (PEIAB) 
Email: bagus.panuntun@uii.ac.id 
Telephone: +62 899-9099-399 
Tên người chịu trách nhiệm của Đơn vị: Santo Ajie Dhewanto, ST., MM. 
Position: Division Head of Innovation Ecosystem 
Email: santo.ajie@uii.ac.id 
Telephone: +62 811-268-510 
Tên người chịu trách nhiệm của Đơn vị: Majang Palupi, BBA., MBA. 
Position: Division Head of Business Acceleration 
Email: majang_palupi@uii.ac.id 
Telephone: +62 896-6684-2990 
Tên người chịu trách nhiệm của Đơn vị: Teguh Rizkiawan, SH 
Position: Staff of Technology Transfer Services 
Email: teguh.rizkiawan@students.uii.ac.id 
Telephone: +62 85724289124 
Tên người chịu trách nhiệm của Đơn vị: Widhi Nurazizah, SH. 
Position: Staff of Technology Commercialisation 

Services  
Email: widhi.n@uii.ac.id 
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Telephone:  
Tên người chịu trách nhiệm của Đơn vị: Lutfi Hakim, SE., MBA., MiM. 
Position: Manager of Business Acceleration 
Email: hakim.lutfi@outlook.com 
Telephone: +62 82136-994-990 
Tên người liên hệ: Lutfi Hakim, SE., MBA., MiM. 
Position: Manager of Business Acceleration 
Email: hakim.lutfi@outlook.com 
Telephone: +62 82136-994-990 
Số lượng quản trị viên, học giả hoặc nhà 
nghiên cứu tham gia: 

2 persons 

 

Cambodia 

University of South-East Asia (USEA) 

Tổng quan 

Nhiệm vụ: 1. Trang bị cho đội ngũ quản lý cấp cao, cán bộ học thuật, nhân 
viên hành chính và sinh viên của Đại học Đông Nam Á tư duy 
khởi nghiệp xanh và kỹ năng lãnh đạo chuyển đổi để đáp ứng 
nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. 

2. Nâng cao nhận thức của phụ nữ, nhóm dân tộc thiểu số, nhóm 
thu nhập thấp và người khuyết tật về tinh thần khởi nghiệp và 
lãnh đạo xanh nhằm đóng góp vào sự phát triển cộng đồng và xã 
hội. 

Cơ cấu tổ chức:  
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Các hoạt động: 1. Rà soát chương trình đào tạo, khoa Kinh tế, Kinh doanh và Du lịch; 
2. Phát triển tài liệu đào tạo; 
3. Tổ chức các hội thảo và đào tạo về tinh thần khởi nghiệp và lãnh 

đạo xanh cho ban quản lý cấp cao, cán bộ học thuật, nhân viên 
hành chính và sinh viên của Đại học Đông Nam Á; 

4. Quảng bá tinh thần khởi nghiệp và lãnh đạo xanh đến 
cộng đồng thông qua phương tiện truyền thông xã hội và 
hội thảo; và 

5. Tổ chức các hội thảo và đào tạo về tinh thần khởi nghiệp và lãnh 
đạo xanh cho các bên liên quan, phụ nữ, nhóm dân tộc thiểu số, 
nhóm thu nhập thấp và người khuyết tật. 

Các nhóm thiểu số/yếu thế 
cụ thể cần được tập trung 

Phụ nữ, nhóm thiểu số, nhóm thu nhập thấp và người khuyết tật 

Cơ sở hạ tầng và quy trình 
cần thiết để hòa nhập các 
nhóm thiểu số/yếu thế: 

Đơn vị Đổi mới của USEA-ANGEL nằm ở tầng trệt của tòa nhà B của 
trường Đại học và rất dễ tiếp cận, đặc biệt là đối với người khuyết tật. 

Bài viết/Thông báo khai 
trương: 

- 

Hệ sinh thái bên ngoài hoặc 
các bên liên quan/hợp tác có 
liên quan (nếu có) 

- 

Hệ sinh thái nội bộ hoặc các 
bên liên quan/hợp tác có liên 
quan (nếu có) 

- USEA-American Corner 
- USEA-Career Center 

 

Địa chỉ: Địa chỉ: Wat Bo Village, Sangkat Salakamrork 
Phòng: American Corner 
Tầng: Ground floor of Building B 

Thành phố: Siem Reap 
Quốc giá: Cambodia 
Trang web: www.usea.edu.kh 
Ngày bắt đầu: Tháng 12, năm 2022 
Mua sắm thiết bị: - 1 MacBook Pro 16.2" M1 Pro 

- 1 Macbook Pro 13.3" M2 2022 
- 4 iMac 24-inch 
- 1 Custom Build PC 
- 1 Laptop ROG Strix Scar 17 G733ZM 
- 2 Tablet Surface Pro X LTE 
- 1 Epson EcoTank L14150 A3+ Wi-Fi Duplex Wide-Format 

All-in-One Ink Tank Printer 
- 2 Printer Canon Original Ink Tank G7070 
- 1 Photocopy Machine (Rico) 

Tài liệu hỗ trợ: - 
 

http://www.usea.edu.kh/
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Personnel 

Tên người chịu trách nhiệm của Đơn 
vị: 

Mr. Teal Youlong 

Chức vụ: Trưởng khoa, Khoa Kinh tế, Kinh doanh và 
Du lịch 

Email: youlong2019@usea.edu.kh 
Điện thoại: +855 77 737 292 
Tên người chịu trách nhiệm của Đơn 
vị: 

Mr. Rin Ratha 

Chức vụ: Phó giám đốc quan hệ quốc tế 
Văn phòng 

Email: ratharin22@usea.edu.kh 
Điện thoại: +855 87 863 388 
Tên người liên hệ: Mr. Rin Ratha 
Chức vụ: Phó giám đốc Văn phòng quan hệ quốc tế 

Email: ratharin22@usea.edu.kh 
Điện thoại: +855 87 863 388 
Số lượng quản trị viên, học giả 
hoặc nhà nghiên cứu tham gia: 

Quản trị viên: 15 
Học thuật: 40 
Các nhà nghiên cứu: 5 

 

Institute Technology of Cambodia (ITC) 

Tổng quan 

Nhiệm vụ: Hỗ trợ các công ty khởi nghiệp công nghệ xanh thông qua 
các chương trình ươm tạo về cả công nghệ và kinh doanh để 
rút ngắn thời gian từ phòng thí nghiệm đến thị trường. 

Cơ cấu tổ chức: Đơn vị ANGEL Innovate là đơn vị trực thuộc 
Trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của ITC. 

Các hoạt động: Các chương trình liên quan đến Phát triển Hệ sinh thái 
Xanh như: 

1. Ý tưởng xanh và nuôi dưỡng ý tưởng. 
2. Đào tạo và cố vấn kinh doanh xanh. 
3. Dịch vụ huấn luyện và hỗ trợ cho công nghệ thương 

mại hóa xanh. 

Các nhóm thiểu số/yếu thế cụ thể 
cần được tập trung 

Người khuyết tật/Người nghèo nông thôn/ 
Người di dời 

mailto:youlong2019@usea.edu.kh
mailto:ratharin22@usea.edu.kh
mailto:ratharin22@usea.edu.kh
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Cơ sở hạ tầng và quy trình cần 
thiết để bao gồm các nhóm thiểu 
số/yếu thế (Nếu áp dụng) 

Hỗ trợ hòa nhập và dịch vụ cố vấn miễn phí về năng 
lực kinh doanh xanh và kỹ thuật số. 

Bài viết/Thông báo khai trương 
(nếu có): 

N/A 

Hệ sinh thái bên ngoài hoặc 
các bên liên quan/hợp tác 
có liên quan 

Chính phủ, Tổ chức kinh doanh & Tập đoàn, Tổ chức 
phi lợi nhuận, và nhóm các nhà nghiên cứu/Nhà phát 
minh 

Hệ sinh thái nội bộ hoặc các 
bên liên quan/hợp tác có 
liên quan 

Trung tâm ươm tạo công nghệ, Trung tâm nghiên cứu và đổi 
mới, Liên kết công nghiệp đại học, Khoa và phòng ban. 

 

Địa chỉ: 
 

5th Floor, Building I, Room 602I, Institute of Technology 
of Cambodia 

Thành phố: Phnom Penh 
Quốc gia: Cambodia 
Trang web: N/A 
Ngày bắt đầu: 1st April 2023 
Mua sắm thiết bị: 2 x Laptop Dell G15 Gaming 5511 

 

 

Nhân sự 

Tên người chịu trách nhiệm của 
Đơn vị: 

Dr. Yoeun SereyVath 

Chức vụ: Giảng viên và Nhà nghiên cứu 
Email: svath@itc.edu.kh 
Điện thoại: +855 10348588 
Tên người chịu trách nhiệm của 
Đơn vị: 

Mr. Kong Sela 

Chức vụ: Giảng viên và Nhà nghiên cứu 
Email: selakong@itc.edu.kh 
Điện thoại: +855 77200594 
Tên người chịu trách nhiệm của 
Đơn vị: 

Dr. Srang Sarot 

Chức vụ: Trưởng phòng thí nghiệm động lực học và điều khiển 
Email: srangsarot@itc.edu.kh 
Điện thoại: +855 85689858 
Tên người chịu trách nhiệm của 
Đơn vị: 

Mr. Keo Chivorn 

Chức vụ: Giảng viên và Nhà nghiên cứu 
Email: chivorn.keo@gsc.itc.edu.kh 
Điện thoại: +855 10651046 

 

mailto:svath@itc.edu.kh
mailto:selakong@itc.edu.kh
mailto:srangsarot@itc.edu.kh
mailto:chivorn.keo@gsc.itc.edu.kh
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Royal University of Phnom Penh (RUPP) 

Tổng quan 

Nhiệm vụ: 

• kết nối trường đại học với ngành công nghiệp và cộng đồng 
trong việc tham gia Hệ sinh thái thông qua các hoạt động thực 
tập, ươm tạo, khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu ngành, 
nghiên cứu và đầu tư. 

 
• để duy trì và củng cố Hệ sinh thái hơn nữa nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp xanh, cần phải 
a) tăng cường mối liên kết giữa trường đại học và ngành 

công nghiệp để giải quyết nhu cầu thực tế của lực lượng 
lao động và nghiên cứu và phát triển về môi trường 

b) phát triển và hài hòa các khuôn khổ chính sách và quy định 
để tăng cường chương trình giảng dạy kỹ thuật số 

c) thúc đẩy nhận thức toàn diện về xóa mù chữ và giáo dục 
phổ cập về STEM, tăng cường năng lực số cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ và hỗ trợ đặc biệt cho phụ nữ và trẻ 
em gái sống ở vùng nông thôn. 

Cơ cấu tổ chức:  

 

Các hoạt động: 

1. Phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên hành chính tại Trung 
tâm RUPP ANGEL để hoạt động hiệu quả 
2. Kết hợp tinh thần khởi nghiệp và lãnh đạo xanh vào chương 
trình giảng dạy liên quan tại RUPP 
3. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và lãnh đạo xanh trong số sinh 
viên đại học và các bên liên quan của RUPP 
4. Phát triển cơ sở hạ tầng nghiên cứu cho tinh thần khởi nghiệp 
và lãnh đạo xanh 

Các nhóm thiệt 
thòi/yếu thế cụ thể 
cần tập trung: 

Người khuyết tật, người nghèo ở nông thôn, người nghèo ở thành 
thị, người di cư và người bản địa. 

Cơ sở hạ tầng và quy 
trình cần thiết để hòa 
nhập các nhóm thiểu 
số/yếu thế: 

RUPP cung cấp không gian làm việc cho RUPP ANGEL HUB tại Tòa 
nhà STEM thứ 6 và các thiết bị có sẵn để sử dụng trong việc 
chuẩn bị thông số kỹ thuật và cung cấp hướng dẫn ANGEL, xem 
xét các công cụ và tài liệu đào tạo ANGEL cũng như chuẩn bị 
chương trình đào tạo ANGEL. Cơ sở hạ tầng và thiết bị sẽ được 
phát triển hoặc cải tạo theo nhu cầu của sinh viên, đội ngũ giảng 
viên và cộng đồng. 

RUPP ANGEL HUB

OFFICE OF 
ADMINISTRATION

OFFICE OF 
ENTREPRENEURSHIP
PROMOTION AND 

INDUSTRY NETWORK

OFFICE OF BUSINESS 
COMPETITION AND 
INDUSTRY FORUM

OFFICE OF MARKET AND 
INVESTMENT
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Bài viết/Thông báo 
khai trương (nếu có): 

Bấm vào đây để  liên kết đến trang web của RUPP để tìm hiểu 
về ấn phẩm của dự án Angel.   
Bấm vào đây để đến trang Facebook   
I-stand 2pecs  
wall plague – 1 pec  
 

Hệ sinh thái bên ngoài 
hoặc các bên liên 
quan/hợp tác có liên 
quan: 

Chính phủ, Tổ chức kinh doanh & 
Tập đoàn, Tổ chức phi lợi nhuận, 
và các nhà nghiên cứu, nhà phát minh và đối tác trong ngành 

Hệ sinh thái nội bộ 
hoặc các bên liên 
quan/sự hợp tác có 
liên quan: 

Các khoa, viện và trung tâm trực thuộc RUPP 

 

Địa chỉ:  Phòng 605 tầng 6 toà nhà STEM tại RUPP, 
Russian Federation Boulevard, Toul Kork, Phnom Penh. 

Thành phố: Phnom Penh 
Quốc gia:  Cambodia 
Trang web: https://rupp.edu.kh/ 
Ngày bắt đầu Ngày 15 tháng 10, năm 2021 

Mua sắm thiết bị:  

1. iMac (1 pcs) 
2. OptiPlex 5490 pcs (4 pcs) 
3. Canon EOS (AIO 23.8" Non-Touch) (1 pcs) 
4. MacBook Pro Retina +EF MVVJ2LL Gray (2 pcs) 
5. Laptop ASUS Vivobook (3 pcs) 
6. Printer HP LazerJet Pro MFP M479 fwd Color (4 in 1) (2pcs) 

Tài liệu hỗ trợ: - 
 

 

Nhân sự 

Tên người chịu trách nhiệm của 
Đơn vị: Asst. Prof. Kean Tak 

Chức vụ: Điều phối viên dự án 
Email: kean.tak@rupp.edu.kh  
Điện thoại: +855 12 939 240 
Tên người chịu trách nhiệm của 
Đơn vị: Asst. Prof. VONG Chorvy 

Chức vụ: IQA Board 
Email: vong.chorvy@rupp.edu.kh  
Điện thoại: +855 12 229 279 
Tên người liên hệ: Dr. Or Vitou 
Chức vụ: Quản lý dự án 
Email: or.vitou@rupp.edu.kh  
Điện thoại: +855 76 689 8889 

https://rupp.edu.kh/content.php?page=project
https://www.facebook.com/groups/1346871132787453
https://rupp.edu.kh/
mailto:kean.tak@rupp.edu.kh
mailto:vong.chorvy@rupp.edu.kh
mailto:or.vitou@rupp.edu.kh
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Tên người liên hệ: Mr. Kong Vanda 
Chức vụ: Huấn luyện viên 
Email: kong.vanda@rupp.edu.kh  
Điện thoại: +855 90 551 182 
Số lượng quản trị viên, học giả 
hoặc nhà nghiên cứu tham gia: 35 nhân viên hành chính và 10 nhân viên học thuật 

 

Lào 

Savannakhet University (SKU) 

Tổng quan 

Nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1: Đào tạo người dân trong cộng đồng, đặc biệt là ở vùng 
nông thôn, trở thành những doanh nhân sáng tạo và xanh, những 
người có thể hình thành ý tưởng về các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, 
rồi biến chúng thành hàng hóa có thể thương mại hóa.  
 
Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu khai thác lợi thế so sánh của các vùng địa lý 
cụ thể ở vùng nông thôn của CHDCND Lào để tạo ra các sản phẩm và 
dịch vụ sáng tạo, thân thiện với môi trường và có thể thương mại hóa. 

Cơ cấu tổ chức:  
 
 
 
 
 
 
 

 
Các hoạt động: Các khóa học khởi nghiệp, vườn ươm, hội thảo, lớp học, đào tạo và 

phát triển (Nghiên cứu và phổ biến) 
Các nhóm thiểu số/yếu thế 
cụ thể cần được tập trung 

Những người quan tâm đến việc khởi nghiệp kinh doanh xanh có thể 
tham gia các khóa đào tạo hoặc hội thảo do SKU-ANGEL Hub cung cấp, 
đặc biệt là sinh viên nữ và sinh viên yếu thế, người dân vùng nông 
thôn. 

Cơ sở hạ tầng và quy trình 
cần thiết để hòa nhập các 
nhóm thiểu số/yếu thế: 

Vị trí của trung tâm nằm ở tầng trệt của tòa nhà, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người khuyết tật và người có nhu cầu đặc biệt tiếp cận. 

mailto:kong.vanda@rupp.edu.kh
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Bài viết/ Thông báo khai 
trương: 

Trung tâm đổi mới SKU-ANGEL là đơn vị triển khai dự án trực thuộc 
Ban chỉ đạo SKU-ANGEL và Khoa Khoa học Thực phẩm, do phó chủ tịch 
phụ trách dự án trực tiếp quản lý. 

Hệ sinh thái bên ngoài hoặc 
các bên liên quan/hợp tác 
có liên quan: 

Mitr Lao Sugar Co.,Ltd 

Hệ sinh thái nội bộ hoặc các 
bên liên quan/hợp tác có 
liên quan: 

Khoa Khoa học Thực phẩm, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Nông 
nghiệp và Môi trường 

 

Địa chỉ:  Tòa nhà Trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở Nomgphue, làng 
Nongphue, thành phố Kaisone Phomevihane, tỉnh Savannakhet, 
CHDCND Lào 

Thành phố: Savannakhet 
Quốc gia:  Lào 
Trang web: NA 
Ngày bắt đầu: Tháng 12 năm 2022 
Mua sắm thiết bị:  6 Workstations 

5 Laptops 
1 LCD Projector 
1 HP Printer: Color LaserJet Pro MFP 

Tài liệu hỗ trợ: N/A 
 

Nhân sự 

Tên của người chịu trách nhiệm của 
Đơn vị: Assoc. Prof. Dr. Sitha Khemmarath  

Chức vụ: Phó hiệu trưởng của SKU 
Email: skhemmarath@gmail.com 
Điện thoại: +856 20 57 381 426 
Tên của người chịu trách nhiệm của 
Đơn vị: Maninout Phothirhath  

Chức vụ: Quyền Trưởng phòng Kinh doanh Nông nghiệp và Tiếp thị 
Email: maninouthpho@gmail.com 
Điện thoại: +856 20 90 389 899 
Tên người liên lạc:  Anongsak Mahavong  
Chức vụ: Trưởng phòng Hơph tác quốc tế 
Email: anongsackm@yahoo.com 
Điện thoại: +856 20 23 699 959 
Số lượng quản trị viên, học giả hoặc 
nhà nghiên cứu tham gia:  

3 học giả và 1 quản trị viên 
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Champasack University (CU) 

Tổng quan 

Nhiệm vụ: - Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ kỹ thuật về khởi 
nghiệp xanh và lãnh đạo cho các doanh nhân tại bốn tỉnh phía 
Nam Lào. 

- - có khả năng nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng phục vụ 
công tác chuyên môn cho giảng viên và sinh viên Trường Đại 
học Champasak, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. 

 
Cơ cấu tổ chức: 1. Dr. Bounthom SISOUMANG, Quyền Trưởng 

khoa, Khoa Kinh tế và Quản lý, Giám đốc 
2. Mr. Oudtakone SINGTHONG, Phó 
Trưởng phòng Quản lý, Phó Giám đốc 
3. Mr. Vannasinh SOUVANNASOUK, Giảng viên 
Khoa Kinh tế và Quản lý, Ủy ban 
4. Mr. Thanousinh PHAXAYSITHIDET, Giảng viên 
Khoa Kinh tế và Quản lý, Ủy ban 
5. Mr. Mixay THONKHAM, Giảng viên 
Khoa Kinh tế và Quản lý, Ủy ban 
6. 6 sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý, các trợ lý 

Các hoạt động: 1. xây dựng chương trình đào tạo, 
2. tổ chức đào tạo và hội thảo về các vấn đề khác nhau liên 
quan đến tinh thần khởi nghiệp và lãnh đạo xanh, chia sẻ kinh 
nghiệm và đưa ra các ý tưởng sáng tạo để xây dựng cộng đồng 
địa phương của họ. 
3. Cung cấp dịch vụ tư vấn về tinh thần khởi nghiệp và lãnh 
đạo xanh cho nhân viên, giáo viên, sinh viên và doanh nhân 
nói chung 
về tính bền vững 

Các nhóm thiểu số/yếu thế cụ thể 
cần được tập trung: 

Tất cả những ai quan tâm đến việc khởi nghiệp kinh doanh 
hoặc doanh nhân xanh và có ý định thành công trong việc 
kinh doanh bền vững. 

Cơ sở hạ tầng và quy trình cần thiết để 
hòa nhập các nhóm thiểu số/yếu thế: 

Phòng ANGEL Innovate Unit tọa lạc tại Tòa nhà Khoa Kinh 
tế và Quản lý, Tầng 2, Phòng số 202 

Bài viết/ Thông báo khai trương: Đơn vị đổi mới ANGEL của CU là đơn vị triển khai dự án trực 
thuộc Ủy ban chỉ đạo CU-ANGEL của Khoa Kinh tế và Quản lý, 
chịu trách nhiệm quản lý dự án CU. 

 

Địa chỉ: Đại học Champasack, Làng Chatsanh 

Thành phố: Pakse, Champasack Province 



 

33  

 

Quốc gia: Lào 
Trang web: www.cu.edu.la 
Ngày bắt đầu: Ngày 03 tháng 11 năm 2022 
Mua sắm thiết bị: 1. Desktop (CPU & Monitor 23.8” DELL) DELL 

2. Desktop Computer ACCER 
3. Laptop Computer DELL 
4. Laptop Computer MacBook Pro-13” 
5. Projector (LCD) ACER 
6. Wall Screen (LCD) ACER 
7. Printer EPSON 
8. Printer BROTHER 
9. Camera Panasonic LUMIX 
10. ELGATO CAMLINK 4k 

Tài liệu hỗ trợ: N/A 
 

Đóng góp của trường đại học vào việc 
thành lập ANGEL Hub và giá trị cũng 
như chi phí ước tính: 

CU hỗ trợ phòng để thành lập ANGEL Innovate Unit. Phòng 
được cải tạo cho ANGEL Innovate Unit như sàn, bàn lắp đặt, 
ghế, bảng trắng và rèm cửa, và giá trị ước tính cho tất cả các 
đóng góp là Euro 4,363 

Nếu có thể, bên thứ ba đóng góp: N/A 

Nhân sự 

Tên người chịu trách nhiệm của 
Đơn vị: 

Dr. Bounthom SISOUMANG 

Position: Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý 
Email: sbounthom@yahoo.com 
Telephone: +856 20 55435870 
Tên người chịu trách nhiệm của 
Đơn vị: 

Mr. Oudtakone SINGTHONG 

Position: Phó Trưởng phòng Quản lý 
Email: outakone@hotmail.com 
Telephone: +856 20 54 539 882 
Tên người liên hệ: Mr. Vannasinh SOUVANNASOUK 
Position: Giảng viên, Khoa Kinh tế và Quản lý 
Email: vannasinhnoummin@gmail.com 
Telephone: +856 20 95 156 459 
Số lượng quản trị viên, học giả hoặc 
nhà nghiên cứu tham gia: 

2 Giảng viên và 6 sinh viên 

 

 

 

 

http://www.cu.edu.la/
mailto:sbounthom@yahoo.com
mailto:outakone@hotmail.com
mailto:vannasinhnoummin@gmail.com
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Vietnam 

Can Tho University (CTU) 

Tổng quan 

Nhiệm vụ: Phục vụ cho sinh viên và giảng viên của Đại học 
Cần Thơ các hoạt động liên quan đến sáng tạo và 
đổi mới, khởi nghiệp, các khóa học học tập theo 
dự án và kết nối ngành 

Cơ cấu tổ chức:  

 
Các hoạt động: Hội thảo, khóa học khởi nghiệp, học tập theo dự 

án, dự án khóa học, dự án cuối khóa và hoạt 
động nghiên cứu 

Các nhóm thiểu số/yếu thế cụ thể cần 
được tập trung 

N/A 

Cơ sở hạ tầng và quy trình cần thiết 
để hòa nhập các nhóm thiểu số/yếu 
thế 

N/A 

Bài viết/ Thông báo khai trương: Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc 
thành lập Trung tâm đổi mới CTU Angel 

Hệ sinh thái bên ngoài hoặc các bên 
liên quan/hợp tác có liên quan 

Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - 
Hàn Quốc 

Hệ sinh thái nội bộ hoặc các bên liên 
quan/hợp tác có liên quan 

Trung tâm tư vấn, hỗ trợ và khởi nghiệp cho sinh 
viên 

 

Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Trường CNTT, 
Cơ sở II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận 
Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, 900000, Việt 
Nam 

Thành phố: Cần Thơ 
Quốc gia:  Việt Nam 
Trang web https://mis.ctu.edu.vn/ 
Ngày bắt đầu: 2019 
Mua sắm thiết bị:  8 Apple MackBooks, 5 Dell OptiPlex PCs, 1 Epson 

projector, 2 HP black and white printers 
Tài liệu hỗ trợ: N/A 

 

Nhân sự 
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Tên người chịu trách nhiệm của Đơn 
vị: 

Nguyễn Chí Ngôn 

Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng trường của Trường Đại 
học Cần Thơ 

Email: ncngon@ctu.edu.vn 
Điện thoại: +84 918 538224 
Tên người chịu trách nhiệm của Đơn 
vị: 

Nguyễn Hoàng Dũng 

 Chức vụ: Giám đốc 
Email: hoangdung@ctu.edu.vn 
Điện thoại: + 84 918 755 755 
Tên người liên hệ: Nguyễn Hoàng Dũng 
Chức vụ: Giám đốc 
Email: hoangdung@ctu.edu.vn 
Điện thoại: + 84 918 755 755 
Số lượng quản trị viên, học giả hoặc 
nhà nghiên cứu tham gia: 

3 học giả và 1 quản trị viên 

 

Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) 

Tổng quan 

Nhiệm vụ: Là không gian để sinh viên và giảng viên của HUMG trở 
nên sáng tạo và hiểu được sứ mệnh của doanh nhân/lãnh 
đạo xanh trong các dự án khởi nghiệp của mình, giúp họ 
một mặt hiện thực hóa sáng kiến của mình thành hàng 
hóa và dịch vụ có thể bán được vì sự phát triển bền vững. 

Cơ cấu tổ chức:  

 
Các hoạt động: Hội thảo, hội thảo đào tạo, khóa học khởi nghiệp, học tập 

theo dự án, dự án khóa học, dự án cuối khóa và hoạt động 
nghiên cứu (bao gồm cả phổ biến) 

Các nhóm thiệt thòi/yếu thế 
cụ thể cần tập trung: 

N/A 

Cơ sở hạ tầng và quy trình 
cần thiết để hòa nhập các 
nhóm thiểu số/yếu thế: 

Vị trí của Hub nằm ở tầng trệt của tòa nhà lớp học chính. 
Tất cả học sinh và nhân viên đều có thể dễ dàng tiếp cận 

Bài viết/Thông báo khai 
trương: 

Quyết định của Hội đồng trường và Hiệu trưởng về việc 
thành lập Trung tâm đổi mới HUMG Angel 
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Hệ sinh thái bên ngoài hoặc 
các bên liên quan/hợp tác có 
liên quan: 

Luôn sẵn sàng 

Hệ sinh thái nội bộ hoặc các 
bên liên quan/sự hợp tác có 
liên quan: 

Phòng Công tác sinh viên, Phòng Quan hệ công chúng và 
Doanh nghiệp 

 

Địa chỉ:  Tầng 1, Tòa nhà A, 18 Phổ Viện, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm 
Thành phố: Hà Nội 
Quốc gia:  Việt Nam 
Trang web: https://humg.edu.vn/ 
Ngày bắt đầu: 15/01/2021 
Mua sắm thiết bị:  - 
Tài liệu hỗ trợ: N/A 

 

 

Nhân sự 

Tên người chịu trách nhiệm của Đơn vị: Assoc. Prof. Dr. Trieu Hung Truong   
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng HUMG 
Email: trieuhungtruong@humg.edu.vn 
Điện thoại +84 963990202 
Tên người chịu trách nhiệm của Đơn vị: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Viet Ha   
Chức vụ: Trưởng phòng Quan hệ công chúng và Doanh 

nghiệp 
Email: nguyenvietha@humg.edu.vn 
Điện thoại: +84 975685159 
Tên người liên hệ: Ms. Nguyen Thi Phuong Thao 
Chức vụ: Điều phối viên các dự án quốc tế 
Email: nguyenthiphuongthao@humg.edu.vn 
Điện thoại: +84 912158957 
Số lượng quản trị viên, học giả hoặc 
nhà nghiên cứu tham gia: 

2 học giả và 2 quản trị viên 

 

Kết luận 
Dự án ANGEL đã thúc đẩy thành công tinh thần kinh doanh xanh và khả năng lãnh đạo chuyển 

đổi trong khu vực ASEAN. Bắt đầu từ tháng 11 năm 2022, dự án đã tạo điều kiện thành lập 12 

Đơn vị Đổi mới ANGEL trên khắp 5 quốc gia ASEAN là Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào 

và Việt Nam. Nỗ lực này đã khởi xướng một quá trình xây dựng năng lực quan trọng nhằm giải 

quyết các vấn đề cố hữu như nghèo đói, việc làm chất lượng thấp, khoảng cách kỹ thuật số và 
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khoảng cách lãnh đạo. Tổng cộng, các Đơn vị có sự tham gia trực tiếp của 40 học giả, nhà 

nghiên cứu và nhân viên hành chính, với thêm 184 cá nhân tham gia gián tiếp. Các Đơn vị này 

đóng vai trò là trung tâm học tập khởi nghiệp, xây dựng quan hệ đối tác và thương mại hóa 

kiến thức và công nghệ của trường đại học, từ đó tạo ra một hệ sinh thái bền vững hỗ trợ cả 

các bên liên quan nội bộ—sinh viên, nhân viên học thuật và quản lý trường đại học—và các 

nhóm thiệt thòi như phụ nữ, dân tộc thiểu số, và người khuyết tật.  

Sự hợp tác giữa các tổ chức đối tác ASEAN và các trường đại học châu Âu là công cụ chuyển 

giao kiến thức và thực tiễn tốt nhất, điều cần thiết cho sự thành công của sáng kiến ANGEL. 

Các buổi đào tạo toàn diện và lập kế hoạch chiến lược, chẳng hạn như hội thảo ở Kuala 

Lumpur, đã trang bị cho các trường đại học những công cụ và phương pháp thực tế để thành 

lập và duy trì các trung tâm khởi nghiệp xanh của họ. Khi dự án ANGEL kết thúc, các đơn vị và 

trung tâm đổi mới của nó sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, đổi mới và 

hòa nhập xã hội trên toàn khu vực.  


